
STT Họ và tên Lớp ĐHT ĐRL Ghi chú

1 Bùi Khoa Nam XD12CT 8.68 0.6

STT Lớp ĐHT ĐRL Ghi chú

1 Đặng Trung Kiên KT12CT 8.15 0.6

2 Nguyễn Lê Trí Cường KT10CT 8.15 0.6

STT Họ và tên Lớp ĐHT ĐRL Ghi chú

1 Đặng Nguyễn Ngọc Trâm KT10CT 8.22 0.6

2 Phan Thị Thiên Hương NT11CT 8.20 0.6

STT Lớp ĐHT ĐRL Ghi chú

1 Trần Bảo Yến NT10CT 8.05 0.6

2 Nguyễn Kỳ Anh NT13CT 8.03 0.6

3 Nguyễn Thị Tường Vy KT13TNB/A2 8.02 0.6

STT Lớp ĐHT ĐRL Ghi chú

1 Ngô Nhật Huy KT13TNB/A2 8.13 0.6

2 Lê Thanh Cường KT10CT 8.12 0.8

3 Phạm Trường Giang KT11CT 8.10 0.6

4 Nguyễn Văn Nhân KT12CT 8.09 0.6

5 Võ Thành Công Sơn KT13TNB 8.06 0.6

               TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 10  năm 2014

DANH SÁCH TỔNG HỢP SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG

TÀI TRỢ  - NĂM HỌC 2014 - 2015

 Học Bổng toàn phần -1 suất (5.000.000VND/suất)

1. Công ty TNHH Sứ  LIXIL INAX Việt Nam         70.000.000 VNĐ 

Họ và tên

  Học Bổng bán phần - 2 suất (2.500.000VND/suất)

3. Tổng Công ty Xây dựng số (CC1)                         20.000.000 VNĐ 

2. Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (IDICO)

Họ và tên

Họ và tên

  3 suất (2.000.000 VND/suất)

 2 suất (3.000.000 VND/suất)            30.000.000 VNĐ 

  5 suất (100USD/ suất)

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HỒ CHÍ MINH

5. Công ty Cổ phân Công nghiệp Tung Kuang         2.000 USD



STT Lớp ĐHT ĐRL Ghi chú

1 Huỳnh Thị Yến Như KT12CT 8.30 0.6

STT Lớp ĐHT ĐRL Ghi chú

1 Võ Hoàng Vũ KT10CT 8.39 0.6

2 Ngô Dương Vủ KT13CT 8.00 0.6

STT Lớp ĐHT ĐRL Ghi chú

1 Bạch Tiến Đạt XD13TNB 7.89 0.6

STT Lớp ĐHT ĐRL Ghi chú

1 Cao Hiển Vinh KT13CT 8.07 0.6

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. KTS Trương Ngọc Ẩn

 1 suất (3.000.000 VND/ suất)

7. Hội Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh                15.000.000 VND

Họ và tên

2 suất (3.000.000 VND/suất)

Họ và tên

 10 suất (2.000.000 VND/ suất)

Họ và tên

12. Công ty Cổ phần Nhựa Minh Hùng                     20.000.000 VND

14. Công ty Sơn TERRACO            10.000.000 VND

5 suất (2.000.000 VND/ suất)

11.  Học Bổng KTS. Phan Đăng Tài                        15.000.000 VND

Họ và tên


